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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục X
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN TRÌNH ĐỘ 6G
(Kèm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh)



Tên ngành/nghề: Hàn trình độ 6G.


Trình độ đào tạo: Sơ cấp.


Thời gian đào tạo: 03 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 lớp học nghề hàn trình độ 6G, trong điều kiện lớp học tích hợp không quá 20 học viên.

1. Thời gian đào tạo
	Mã
MĐ/MH
	Tên mô đun
	Thời gian của mô đun (giờ)
	Tổng số Giờ kiểm tra

	MĐ 01
	Hàn nối ống thép các bon thấp không vát mép vị trí 1G (hàn SMAW)
	24
	

	MĐ 02
	Hàn nối ống thép các bon thấp có vát mép vị trí 1G (lót GTAW phủ SMAW)
	30
	

	MĐ 03
	Hàn nối ống thép các bon thấp không vát mép vị trí 2G (hàn SMAW)
	30
	

	MĐ 04
	Hàn nối ống thép các bon thấp có vát mép vị trí 2G (lót GTAW phủ SMAW)
	36
	

	MĐ 05
	Hàn nối ống thép các bon thấp có vát mép vị trí 5G (lót GTAW phủ GMAW)
	30
	

	MĐ 06
	Hàn nối ống thép các bon thấp có vát mép vị trí 6G (hàn GTAW)
	24
	

	MĐ 07
	Hàn nối ống thép các bon thấp có vát mép vị trí 6G (hàn SMAW)
	42
	

	MĐ 08
	Hàn nối ống thép các bon thấp có vát mép vị trí 6G (lót GTAW phủ GMAW)
	42
	

	MĐ 09
	Hàn nối ống thép các bon thấp vát mép vị trí 6G (lót GTAW phủ SMAW)
	42
	

	
	Ôn và thi kiểm tra kết thúc khóa học
	16
	

	 
	Tổng cộng
	316
	16



2. Định mức lao động


a) Định mức lao động trực tiếp (giáo viên):

- Nội dung công việc giáo viên phải thực hiện: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập của người học viên.


- Số lượng giáo viên cần thiết cho một khóa đào tạo: 02 người.

- Thời gian giảng dạy tối đa 01 ngày: 08 giờ.

- Trình độ của giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy: Cao đẳng trở lên.

- Định mức tiền lương giáo viên: Hệ số lương của giáo viên có trình độ bậc 4 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian giảng dạy trong khóa học.


 b) Định mức lao động gián tiếp (cán bộ quản lý):

- Nội dung công việc cán bộ quản lý phải thực hiện: Cập nhật chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; chuẩn bị điều kiện vật chất, nguyên vật liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; chuẩn bị biểu mẫu hồ sơ trình hội đồng thi. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên và lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định.


- Số lượng cán bộ quản lý cần thiết cho một khóa đào tạo: 01 người.
- Trình độ của cán bộ quản lý: Trung cấp trở lên.

- Định mức tiền lương cán bộ quản lý: Hệ số lương của cán bộ quản lý có trình độ bậc 2 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian quản lý khóa đào tạo.
Bảng: Định mức lao động
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	332
	 Dạy tích hợp

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	24
	 



3. Văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo

a) Văn phòng phẩm: 

	STT
	Văn phòng phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giấy A4
	Gram
	5

	2
	Phô tô tài liệu
	Trang
	500

	3
	Hồ sơ lao động
	Túi
	20

	4
	Bản vẽ kỹ thuật A0
	Trang
	200

	5
	Sổ lên lớp, sổ điểm danh
	Quyển
	2



b) Tài liệu đào tạo:
	STT
	Tài liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Kế hoạch học tập
	KH
	1

	2
	Sách giáo khoa cho người lao động
	Quyển
	20

	3
	Bản vẽ liên quan
	Bản vẽ
	200

	4
	Bài tập luyện kỹ năng
	Bộ
	50



4. Định mức vật tư, nguyên liệu đào tạo thực hành cho 01 lớp học 

	STT
	Nguyên vật liệu thực hành
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống đúc thép các bon thấp đường kính từ 4 ÷ 6inch dày từ 4 đến 10 mm
	Kg
	2.250

	2
	Que hàn GTAW F 2,0 ÷ F2,4 mm
	Kg
	180

	3
	Que hàn E7016, E7018( hoặc tương đương) (2,6
	Kg
	270

	4
	Que hàn E7016, E7018 (hoặc tương đương) (3,2
	Kg
	270

	5
	Khí Argon
	Chai
	90

	6
	Điện cực 
	Cái
	180

	7
	Kẹp điện cực
	Cái
	45

	8
	Chụp sứ
	Cái
	90

	9
	Chụp khí
	Cái
	45

	10
	Khí Oxy
	Chai
	90

	11
	Khí gas
	Chai
	9

	12
	Đá mài (100
	Viên
	1.000

	13
	Đá cắt (100
	Viên
	1.370

	14
	Vát mép ống
	Đầu
	4.500



5. Dụng cụ

	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Kính bảo hộ
	Cái
	10

	2
	Găng tay da
	Đôi
	10

	3
	Kính đen
	Tấm
	10

	4
	Kính trắng
	Tấm
	10

	5
	Găng tay sợi
	Đôi
	10

	6
	Mặt nạ hàn
	Cái
	10

	7
	Bàn chải sắt
	Cái
	10

	8
	Máy mài cầm tay
	Máy
	6

	9
	Đe rèn
	Cái
	10

	10
	Búa tạ
	Cái
	10

	11
	Búa tay
	Tấm
	10

	12
	Búa gõ rỉ
	Tấm
	10

	13
	Thước lá
	Đôi
	10

	14
	Kìm ren
	Cái
	10

	15
	Thước đo mối hàn
	Cái
	10



6. Khấu hao tài sản, thiết bị


Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:

	Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định
	=
	Nguyên giá của tài sản cố định


	
	
	Thời gian trích khấu hao



Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.


Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.


Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao lũy kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.


Danh mục thiết bị khấu hao:

	STT
	Thiết bị thực hành cho 01 khóa học
	ĐVT
	Số lượng
	Thời gian trích khấu hao (năm)

	1
	Máy hàn HQT (SMAW)
	Bộ
	10
	7

	2
	Máy hàn MIG/MAG
	Bộ
	10
	7

	3
	Máy hàn TIG
	Bộ
	10
	7

	4
	Bàn hàn đa năng
	Bàn
	10
	7

	5
	Bàn nguội + E tô
	Bàn
	10
	7

	6
	Máy mài hai đá
	Máy
	10
	3

	7
	Máy mài cầm tay
	Máy
	10
	3



7. Điện năng tiêu thụ


Năng lượng điện được sử dụng trong quá trình giảng dạy và đào tạo được tính trên cơ sở mức giá hiện hành. Tổng số điện năng tiêu thụ tính trên công suất của các thiết bị sử dụng trong thời gian đào tạo và bình quân cho 30 học viên.
8. Định mức khác


a) Khấu hao thiết bị 10%.


b) Xà phòng rửa tay: 0,2 kg/01 người học./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp


